
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 4 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: 

Đâu là những nhận xét đúng khi nói về cô bé Xa-xa-cô? Khoanh tròn vào trước những chữ cái mà em lựa 

chọn: 

a) Xa-xa-cô là nạn nhân của chiến tranh 

b) Xa-xa-cô là cô bé đáng thương vì ngay từ nhỏ đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử 

c) Xa-xa-cô là cô bé hiếu thảo, dù mắc bệnh nhưng vẫn luôn hi sinh cho bố mẹ. 

d) Xa-xa-cô là cô bé ngây thơ, thiện lương, có khát vọng sống, em tin vào chuyện gấp được 1000 con sếu treo 

quanh phòng thì sẽ khỏi bệnh. 

 Câu 2: 

Ý nghĩa của bài thơ Bài ca về trái đất? Hãy khoanh tròn vào trước những chữ cái mà em cho là đúng? 

a) Trái đất là của tất cả trẻ em. 

b) Hoa là sự vật thơm nhất, quý nhất, đẹp nhất của trái đất. 

c) Dù khác nhau về màu da nhưng mọi trẻ em trên thế giới đều bình đẳng, đều là của quý trên trái đất. 

d) Phải chống chiến tranh, giữ cho trái đất bình yên và trẻ mãi. 

 Câu 3: 

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào dấu sắc được đặt đúng vị trí? 

a) Híêu 

b) Hiếu 

c) Tía 

d) Tiá 

e) Miếu 

f) Míêu 

 Câu 4: 



 

 

 

 

Gạch dưới các tiếng đánh sai dấu thanh trong các câu sau? Sau đó sửa lại cho đúng: 

a. Vịêt Nam là đất nước mang hình chữ S. 

b. Tại mìên đất này, miá là loài cây được yêu thích nhất. 

 Câu 5: 

Ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai? 

A. Tường thuật lại cuộc thảm sát ở Mĩ Lai. 

B. Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của 

quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

C. Trả thù quân đội Mĩ. 

D. Cả B và C đều đúng 

 Câu 6: 

Ghi lại từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

Thật thà – ....... 

Cứng cỏi – ........ 

Giỏi giang – ......... 

Hiền lành – ........... 

Khoẻ - ........ 

Bí mật – ............. 

 Câu 7: 

Đặt các câu theo mỗi yêu cầu sau: 

a. Có cặp từ trái nghĩa gồ ghề - bằng phẳng 

b. Có cặp từ trái nghĩa tí hon - khổng lồ 

c. Có cặp từ trái nghĩa thuận lợi - khó khăn 

d. Có cặp từ trái nghĩa nông nổi - sâu sắc 

 Câu 8: 

Tìm trong các câu thơ sau các từ trái nghĩa: ngồi, thấp, lên, xuống, đất 

          Kìa anh thợ điện lên cao! 

          Chào anh, gió hát rì rào đại dương. 



 

 

 

 

          Líu lo chím hót yêu thương 

          Từng đôi sà xuống, lượn vòng quanh anh 

          Trời xanh xanh, đất xanh xanh 

          Bóng anh đứng giữa mênh mông đất trời. 

(Lên cao - Võ Văn Trực) 

Câu 9: 

Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa có nội dung sau: 

a. Coi trọng danh dự của con người. 

b. Mong muốn vượt hết mọi khó khăn gian khổ trong khi đi làm. 

c. Chỉ công việc của người nông dân vất vả trên đồng ruộng. 

d. Chỉ một người không quan tâm đến gia đình, chỉ lo cho người khác. 

 Câu 10: 

Lập dàn ý cho bài văn tả ngôi nhà của em 

Câu 11: 

Viết một đoạn văn tả một phần bất kì của ngôi nhà. 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Những nhận xét đúng khi nói về cô bé Xa-xa-cô đó là: 

a) Xa-xa-cô là nạn nhân của chiến tranh 

b) Xa-xa-cô là cô bé đáng thương vì ngay từ nhỏ đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử 

d) Xa-xa-cô là cô bé ngây thơ, thiện lương, có khát vọng sống, em tin vào chuyện gấp được 1000 con sếu treo 

quanh phòng thì sẽ khỏi bệnh. 

Nhận xét thứ ba không được chọn vì đó không phải là chi tiết xuất hiện trong truyện. 

Câu 2: 

Ý nghĩa của bài Bài ca về trái đất là: 

a) Trái đất là của tất cả trẻ em. 

c) Dù khác nhau về màu da nhưng mọi trẻ em trên thế giới đều bình đẳng, đều là của quý trên trái đất. 

d) Phải chống chiến tranh, giữ cho trái đất bình yên và trẻ mãi. 

Câu 3: 

Những trường hợp dấu sắc được đặt đúng vị trí là: 

- Hiếu 

- Tía 

- Miếu 

Câu 4: 

a. Tiếng có dấu thanh bị đánh sai là Vịêt 

sửa lại: Việt 

b. Tiếng có dấu thanh bị đánh sai là mìên, miá 

sửa lại: miền, mía 

Câu 5: 

Ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai là Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có 

lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

Đáp án đúng: B. 



 

 

 

 

Câu 6: 

Thật thà – gian dối 

Cứng cỏi – mềm yếu 

Giỏi giang – kém cỏi 

Hiền lành – ghê gớm        

Khoẻ - yếu 

Bí mật – công khai 

Câu 7: 

a. Con đường vốn rất gồ ghề nay đã được làm lại bằng phẳng. 

b. Chú bé tí hon như lạc vào một khu vườn khổng lồ. 

c. Chúng tôi đã gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. 

d. Anh ấy thì nông nổi chứ chị ấy rất sâu sắc. 

Câu 8: 

Từ trái nghĩa cần tìm là từ được gạch chân in đậm: 

          Kìa anh thợ điện lên cao! 

          Chào anh, gió hát rì rào đại dương. 

          Líu lo chím hót yêu thương 

          Từng đôi sà xuống, lượn vòng quanh anh 

          Trời xanh xanh, đất xanh xanh 

          Bóng anh đứng giữa mênh mông đất trời. 

lên - xuống, cao - thấp, xuống - lên, trời - đất, đứng - ngồi 

Câu 9: 

a. Chết trong còn hơn sống đục. 

b. Chân cứng đá mềm. 

c. Dãi nắng dầm mưa. 

d. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. 

Câu 10: 



 

 

 

 

Dàn bài tả ngôi nhà của em tham khảo: 

MB 

- Giới thiệu chung về ngôi nhà của em 

- Ngôi nhà có đặc điểm gì dễ nhận biết 

TB 

- Miêu tả đặc điểm bên ngoài của ngôi nhà 

+Hình dáng của ngôi nhà ra sao? Bên ngoài được sơn màu gì? 

+Nhà lớn hay bé? Cũ hay mới? 

- Miêu tả đặc điểm của ngôi nhà (theo thứ tự từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới) 

+Cổng nhà được làm bằng gì? Hình dáng ra sao? Màu sắc như thế nào? Có gì đặc biệt không? 

+Mái nhà ra sao? Cửa vào nhà như thế nào? Các cửa sổ ra sao?... 

+Không gian phía trong ngồi nhà 

Trong nhà gồm bao nhiêu phòng? Đó là những phòng nào? Trong từng phòng được bố trí ra sao? 

Mọi người trong gia đình sinh hoạt trong ngồi nhà như thế nào 

KB 

Tình cảm của em đối với ngôi nhà 

Câu 11: 

Đoạn văn tham khảo: 

            Ngôi nhà thân yêu của em gồm có 6 phòng nhỏ: Phòng của bố mẹ em, phòng của em, phòng của em 

trai, phòng khách, phòng ăn và phòng vệ sinh. Diện tích của mỗi phòng không lớn điều ấy khiến em luôn có 

cảm giác ấm cúng mỗi khi về nhà. Phòng bố mẹ, phòng của em và phòng của em trai được thiết kế tương đối 

giống nhau. Mỗi căn phòng đều có một cửa sổ nhỏ, một cửa ra vào, một chiếc giường nhỏ nhắn và một cái 

bàn để học tập, làm việc. Phòng của em được sơn màu xanh lam mát mắt. Trong phòng có một góc nhỏ được 

em và bố mẹ trang trí rất nhiều những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, đây chính là chỗ vui chơi nho nhỏ của 

em. Cách đó không xa là góc học tập, chiếc bàn nhỏ xinh xắn cùng giá sách ở phía trên. Ở góc học tập em có 

dính vài câu nói về việc học tập để tự động viên, cổ vũ bản thâm mình cố gắng nhiều hơn nữa. Chiếc giường 

bé xinh ở phía kia, có chú gấu bông để em ôm vào mỗi tối. 


